STT 46. ĐỀ TUYỂN SINH VÀO 10 TỈNH PHÚ YÊN
NĂM HỌC 2017-2018.
Câu 1.  (2,0 điểm)
1. Rút gọn biểu thức


; 

2. Giải phương trình: .
Câu 2.  (2,0 điểm)


Cho hai hàm số  và 
1. Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của hai hàm số đã cho.


2. Gọi  là giao điểm của hai đường thẳng trên. Tìm tọa độ của điểm  bằng phương pháp đại số.
Câu 3.  (2,0 điểm)
Giải bài toán bằng cách lập phương trình




Một cano xuôi dòng một khúc sông dài  km, rồi ngược dòng khúc sông ấy mất  giờ  phút. Tính vận tốc thực của ca nô (khi nước yên lặng) biết vận tốc của dòng nước là  km/h.
Câu 4.  (3 điểm)








Cho đường tròn tâm , đường kính,  là điểm chính giữa cung . Hai tiếp tuyến với đường tròn  tại  và  cắt nhau ở .

1. Chứng minh  là hình vuông.



2. Tính diện tích phần nằm ngoài hình thang  của hình tròn  theo.











3. Trên đoạn  lấy điểm  sao cho . Trên đoạn  lấy điểm  sao cho. Kẻ  vuông góc với đường thẳng  (). Tính độ dài đoạn thẳng  theo .

4. Chứng minh  nội tiếp.
Câu 5.  (1,0 điểm)




Biết rằng các số,  thỏa mãn điều kiện . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
.





STT 46. LỜI GIẢI ĐỀ TUYỂN SINH VÀO 10 TỈNH PHÚ YÊN
NĂM HỌC 2017-2018.
Câu 1. Rút gọn biểu thức


; 

2. Giải phương trình: .
Lời giải

1. 











2. Giải phương trình: .




; .
Câu 2. 

Cho hai hàm số  và 
1. Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của hai hàm số đã cho.


2. Gọi  là giao điểm của hai đường thẳng trên. Tìm tọa độ của điểm  bằng phương pháp đại số.
Lời giải
1. Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của hai hàm số đã cho.
Bảng giá trị 
	

	
 

	

	
 



	

	
 
	
  

	

	
 
	
  



Đồ thị
[image: ]











2. Gọi  là giao điểm của hai đường thẳng trên. Tìm tọa độ của điểm  bằng phương pháp đại số.


Phương trình hoành độ giao điểm của hai đường thẳng  và :









Với  thì  nên .
Câu 3. Giải bài toán bằng cách lập phương trình




Một cano xuôi dòng một khúc sông dài  km, rồi ngược dòng khúc sông ấy mất  giờ  phút. Tính vận tốc thực của ca nô (khi nước yên lặng) biết vận tốc của dòng nước là  km/h.
Lời giải



 giờ  phút =  giờ


Gọi vận tốc thực của ca nô là  (km/h) 

Vận tốc ca nô khi xuôi dòng là:  (km/h)

Vận tốc ca nô khi ngược dòng là:  (km/h)

Thời gian ca nô xuôi dòng là:  (giờ)

Thời gian ca nô ngược dòng là:  (giờ)



Vì cano xuôi dòng một khúc sông dài  km, rồi ngược dòng khúc sông ấy mất  giờ phút nên ta có phương trình:


















 (nhận); (loại)

Vậy vận tốc thực của ca nô là  km/h.
Câu 4. 







Cho đường tròn tâm , đường kính,  là điểm chính giữa cung . Hai tiếp tuyến với đường tròn  tại  và  cắt nhau ở .

1. Chứng minh  là hình vuông.



2. Tính diện tích phần nằm ngoài hình thang  của hình tròn  theo.











3. Trên đoạn  lấy điểm  sao cho . Trên đoạn  lấy điểm  sao cho. Kẻ  vuông góc với đường thẳng  (). Tính độ dài đoạn thẳng  theo .

4. Chứng minh  nội tiếp.
[image: ]Lời giải




1)  là điểm chính giữa cung  nên  hay .








Do  và là các tiếp tuyến tại ,  của đường tròn  nên ta có: , , hay .




Suy ra, tứ giác  có  và . Do đó, tứ giác  là hình vuông.


2) Diện tích phần nằm ngoài hình thang  của hình tròn  được chia thanh hai phần:



Phần 1: nửa đường tròn đường kính , không chứa điểm , có diện tích là .


Phần 2: hình viên phân nằm ngoài tam giác vuông cân , có diện tích là .
Vậy, diện tích cần tính có giá trị là:

 (đơn vị diện tích).


3) Tính độ dài đoạn thẳng  theo ?

Theo chứng minh câu a, ta có: .

Từ giả thiết, ta có: .



Xét tam giác  vuông tại  có: .


Do  nên .




Vậy, tam giác  có  nên tam giác  vuông cân tại .

Do đó, .




Xét tam giác vuông  có , , .
Nên theo định lý Pythagore, ta có:













 do 



Vậy, ta có .

4) Chứng minh  là tứ giác nội tiếp?


Ta chứng minh được  nên .



Mà trong tam giác vuông , ta có: . Suy ra .


Ta có: .






Xét tam giác  có , , nên tam giác  vuông cân tại . Từ đó, ta có .




Xét đường tròn tâm  có  là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung chắn cung , nên .





Vậy, tứ giác  có , tức là 2 đỉnh liền kề  cùng nhìn đoạn  dưới các góc như nhau. Do đó, tứ giác  là tứ giác nội tiếp.
Câu 5. 



Biết rằng các số ,  thỏa mãn điều kiện . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
Lời giải
Cách 1:




Nhận xét: trong tất cả các điều kiện và biểu thức, vai trò của ,  đều bình đẳng nên  đạt GTNN khi . Do đó, ta biến đổi như bên dưới.

Ta có: .

Suy ra .

Hay ta có: 

Dấu “=” xảy ra khi .


Vậy, giá trị nhỏ nhất của C là  khi .
Cách 2:

Do . Khi đó, ta có:

.

Dấu “=” xảy ra khi .


Vậy,  khi .
TÊN FACEBOOK CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA GIẢI ĐỀ
NGƯỜI GIẢI ĐỀ: BÙI THỊ ÁNH NGUYỆT
NGƯỜI PHẢN BIỆN: NGUYỄN HOÀNG HẢO
[bookmark: _GoBack]
image3.wmf
2

7100

xx

++=


image46.wmf
2

74.1.10494090

D=-=-=>


oleObject50.bin

image47.wmf
1

79

2

2

x

-+

==-


oleObject51.bin

image48.wmf
2

79

5

2

x

--

==-


oleObject52.bin

image49.wmf
3

yx

=


oleObject53.bin

image50.wmf
4

yx

=-+


oleObject54.bin

oleObject3.bin

oleObject55.bin

oleObject56.bin

image51.wmf
x


oleObject57.bin

image52.wmf
1


oleObject58.bin

image53.wmf
3

yx

=


oleObject59.bin

image54.wmf
3


oleObject60.bin

image4.wmf
3

yx

=


image55.wmf
x


oleObject61.bin

image56.wmf
0


oleObject62.bin

image57.wmf
4


oleObject63.bin

image58.wmf
4

yx

=-+


oleObject64.bin

image59.wmf
4


oleObject65.bin

oleObject4.bin

image60.wmf
0


oleObject66.bin

image61.emf
x

y

Hide Luoivuong1


image62.wmf
M


oleObject67.bin

image63.wmf
M


oleObject68.bin

oleObject69.bin

oleObject70.bin

image64.wmf
34

xx

=-+


image5.wmf
4

yx

=-+


oleObject71.bin

image65.wmf
44

x

Û=


oleObject72.bin

image66.wmf
1

x

Û=


oleObject73.bin

image67.wmf
1

x

=


oleObject74.bin

image68.wmf
3

y

=


oleObject75.bin

image69.wmf
(

)

1;3

M


oleObject5.bin

oleObject76.bin

image70.wmf
40


oleObject77.bin

image71.wmf
4


oleObject78.bin

image72.wmf
30


oleObject79.bin

image73.wmf
2


oleObject80.bin

image74.wmf
4


image6.wmf
M


oleObject81.bin

image75.wmf
30


oleObject82.bin

image76.wmf
4,5


oleObject83.bin

image77.wmf
x


oleObject84.bin

image78.wmf
(

)

2

x

>


oleObject85.bin

image79.wmf
2

x

+


oleObject6.bin

oleObject86.bin

image80.wmf
–2

x


oleObject87.bin

image81.wmf
40

2

x

+


oleObject88.bin

image82.wmf
40

2

x

-


oleObject89.bin

image83.wmf
40


oleObject90.bin

image84.wmf
4


image7.wmf
M


oleObject91.bin

image85.wmf
30


oleObject92.bin

image86.wmf
4040

4,5

22

xx

+=

+-


oleObject93.bin

image87.wmf
40(2)40(2)4,5(x2)(x2)

22(x2)(x2)

xx

xx

-+-+

Û+=

+--+


oleObject94.bin

image88.wmf
40(2)40(2)4,5(x2)(x2)

22(x2)(x2)

xx

xx

-+-+

Û+=

+--+


oleObject95.bin

image89.wmf
2

408040804,5(4)

xxx

Þ-++=-


oleObject7.bin

oleObject96.bin

image90.wmf
(

)

2

804,54

xx

Û=-


oleObject97.bin

image91.wmf
2

4,580180

xx

Û--=


oleObject98.bin

image92.wmf
2

9160360

xx

Û--=


oleObject99.bin

image93.wmf
(

)

(

)

2

'

809366724

D=---=


oleObject100.bin

image94.wmf
(

)

1

806724

18

9

x

--+

==


image8.wmf
40


oleObject101.bin

image95.wmf
(

)

2

806724

2

99

x

---

-

==


oleObject102.bin

image96.wmf
18


oleObject103.bin

oleObject104.bin

oleObject105.bin

oleObject106.bin

oleObject107.bin

oleObject108.bin

oleObject8.bin

oleObject109.bin

oleObject110.bin

oleObject111.bin

oleObject112.bin

oleObject113.bin

oleObject114.bin

oleObject115.bin

oleObject116.bin

oleObject117.bin

oleObject118.bin

image9.wmf
4


oleObject119.bin

oleObject120.bin

oleObject121.bin

oleObject122.bin

oleObject123.bin

oleObject124.bin

oleObject125.bin

oleObject126.bin

oleObject127.bin

image97.emf
G

F

E

D

C

O

A

B


oleObject9.bin

image98.wmf
C


oleObject128.bin

image99.wmf
AB


oleObject129.bin

image100.wmf
»

»

»

1

90

2

s

đACsđBCsđAB

===

o


oleObject130.bin

image101.wmf
·

90

AOC

=

o


oleObject131.bin

image102.wmf
AD


oleObject132.bin

image10.wmf
30


image103.wmf
CD


oleObject133.bin

image104.wmf
A


oleObject134.bin

image105.wmf
C


oleObject135.bin

image106.wmf
(

)

O


oleObject136.bin

image107.wmf
OAAD

^


oleObject137.bin

oleObject10.bin

image108.wmf
OCCD

^


oleObject138.bin

image109.wmf
·

·

90

OADOCD

==

o


oleObject139.bin

image110.wmf
AOCD


oleObject140.bin

image111.wmf
·

·

·

90

OADOCDAOC

===

o


oleObject141.bin

image112.wmf
OAOCR

==


oleObject142.bin

image11.wmf
2


oleObject143.bin

image113.wmf
ABCD


oleObject144.bin

image114.wmf
(

)

O


oleObject145.bin

image115.wmf
AB


oleObject146.bin

image116.wmf
C


oleObject147.bin

image117.wmf
2

1

1

2

SR

=p


oleObject11.bin

oleObject148.bin

image118.wmf
OBC


oleObject149.bin

image119.wmf
2

2

2

1

42

R

SR

=p-


oleObject150.bin

image120.wmf
(

)

22

22

11

32

2424

RR

SRR

=p+p-=p-


oleObject151.bin

image121.wmf
CG


oleObject152.bin

image122.wmf
R


image12.wmf
O


oleObject153.bin

image123.wmf
CDDAOAOCR

====


oleObject154.bin

image124.wmf
22

;

3333

CDRCDR

DEEC

====


oleObject155.bin

image125.wmf
ADE


oleObject156.bin

image126.wmf
D


oleObject157.bin

image127.wmf
22

2222

10

99

RR

AEADDER

=+=+=


oleObject12.bin

oleObject158.bin

image128.wmf
//

CGAB


oleObject159.bin

image129.wmf
·

·

»

1

2

45

s

đA

GCFCBA

C

=

==

o


oleObject160.bin

image130.wmf
CGF


oleObject161.bin

image131.wmf
·

·

,

9045

CGFGCF

==

oo


oleObject162.bin

oleObject163.bin

image13.wmf
2

ABR

=


oleObject164.bin

image132.wmf
(

)

0

CGGFxx

==>


oleObject165.bin

image133.wmf
EGF


oleObject166.bin

image134.wmf
2

3

R

EGECCGx

=+=+


oleObject167.bin

image135.wmf
GFx

=


oleObject168.bin

image136.wmf
EFEA

=


oleObject13.bin

oleObject169.bin

image137.wmf
222

EFEGGF

=+


oleObject170.bin

image138.wmf
2

2

2

102

93

RR

xx

æö

Û=++

ç÷

èø


oleObject171.bin

image139.wmf
2

2

42

20

33

RR

xx

Û+-=


oleObject172.bin

image140.wmf
22

320

xRxR

Û+-=


oleObject173.bin

image141.wmf
22

330

xRxRxR

Û+--=


image14.wmf
C


oleObject174.bin

image142.wmf
(

)

(

)

30

xRxRxR

Û+-+=


oleObject175.bin

image143.wmf
(

)

(

)

30

xRRx

Û-+=


oleObject176.bin

image144.wmf
30

xR

Û-=


oleObject177.bin

image145.wmf
0

Rx

+>


oleObject178.bin

image146.wmf
3

R

x

Û=


oleObject14.bin

oleObject179.bin

image147.wmf
3

R

CGx

==


oleObject180.bin

image148.wmf
AECF


oleObject181.bin

image149.wmf
(

)

ADEEGFccc

D=D--


oleObject182.bin

image150.wmf
·

·

DAEGEF

=


oleObject183.bin

image151.wmf
ADE


image15.wmf
AB


oleObject184.bin

image152.wmf
·

·

90

DAEDEA

+=

o


oleObject185.bin

image153.wmf
·

·

90

GEFDEA

+=

o


oleObject186.bin

image154.wmf
·

·

·

180

DEAAEFFEG

++=

o


oleObject187.bin

image155.wmf
·

·

·

(

)

1801809090

AEFDEAFEG

Þ=-+=-=

oooo


oleObject188.bin

image156.wmf
AEF


oleObject15.bin

oleObject189.bin

image157.wmf
·

90

AEF

=

o


oleObject190.bin

image158.wmf
AEEF

=


oleObject191.bin

oleObject192.bin

image159.wmf
E


oleObject193.bin

image160.wmf
·

45

AFE

=

o


oleObject194.bin

image16.wmf
(

)

O


image161.wmf
O


oleObject195.bin

image162.wmf
·

ACE


oleObject196.bin

image163.wmf
AC


oleObject197.bin

image164.wmf
·

»

2

 45

1

s

đAC

ACE

=

=

o


oleObject198.bin

oleObject199.bin

image165.wmf
·

·

45

ACEAFE

==

o


oleObject16.bin

oleObject200.bin

image166.wmf
,

CF


oleObject201.bin

image167.wmf
AE


oleObject202.bin

oleObject203.bin

oleObject204.bin

oleObject205.bin

oleObject206.bin

oleObject207.bin

image17.wmf
A


image168.wmf
x


oleObject208.bin

image169.wmf
y


oleObject209.bin

image170.wmf
C


oleObject210.bin

image171.wmf
xy

=


oleObject211.bin

image172.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

2222

2

Cxyxyaxybxyabxyabxy

=++=++-=+++-


oleObject212.bin

oleObject17.bin

image173.wmf
3

1

4

1

1

2

4

ab

a

ab

b

ì

+=

=

ì

ï

ïï

Û

íí

-=

ïï

=

î

ï

î


oleObject213.bin

image174.wmf
(

)

(

)

(

)

222

31313

.1

44444

Cxyxyxy

=++-=+-³


oleObject214.bin

image175.wmf
1

1

2

xy

xy

xy

=

ì

Û==

í

+=

î


oleObject215.bin

image176.wmf
3

min

4

C

=


oleObject216.bin

image177.wmf
1

2

xy

==


oleObject217.bin

image18.wmf
C


image178.wmf
11

xyyx

+=Þ=-


oleObject218.bin

image179.wmf
(

)

(

)

2

2

2222

133

111

244

Cxyxyxxxxxxx

æö

=++=+-+-=-+=-+³

ç÷

èø


oleObject219.bin

image180.wmf
1

1

2

2

1

x

xy

xy

ì

=

ï

Û==

í

ï

+=

î


oleObject220.bin

oleObject221.bin

oleObject222.bin

oleObject18.bin

image19.wmf
D


oleObject19.bin

image20.wmf
AOCD


oleObject20.bin

image21.wmf
ABCD


oleObject21.bin

image22.wmf
(

)

O


oleObject22.bin

image23.wmf
R


oleObject23.bin

image24.wmf
DC


oleObject24.bin

image25.wmf
E


oleObject25.bin

image26.wmf
1

3

DEDC

=


oleObject26.bin

image27.wmf
BC


oleObject27.bin

image1.wmf
362712

A

=+-


image28.wmf
F


oleObject28.bin

image29.wmf
EFEA

=


oleObject29.bin

image30.wmf
FG


oleObject30.bin

image31.wmf
DC


oleObject31.bin

image32.wmf
GDC

Î


oleObject32.bin

oleObject1.bin

image33.wmf
CG


oleObject33.bin

image34.wmf
R


oleObject34.bin

image35.wmf
AECF


oleObject35.bin

image36.wmf
x


oleObject36.bin

image37.wmf
y


oleObject37.bin

image2.wmf
4

51

B

=

-


image38.wmf
1

xy

+=


oleObject38.bin

image39.wmf
22

Cxyxy

=++


oleObject39.bin

oleObject40.bin

oleObject41.bin

oleObject42.bin

image40.wmf
362712

A

=+-


oleObject43.bin

image41.wmf
63323

A

=+-


oleObject2.bin

oleObject44.bin

image42.wmf
63

A

=+


oleObject45.bin

image43.wmf
4

51

B

=

-


oleObject46.bin

image44.wmf
(

)

451

51

B

+

=

-


oleObject47.bin

image45.wmf
51

B

=+


oleObject48.bin

oleObject49.bin

